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1 3110001107 Lê Thị Kiều Tiên Nữ 25/08/1990 Tỉnh Bến Tre  10TDD11 6.5 5.3 5.9 Trung bình

2 3110001380 Nguyễn Thị ánh Tuyết Nữ 28/06/1991 Tỉnh Long An  10TDD11 6.6 5.3 6 Trung bình

3 3111001155 Mã Thị Hồng Duyên Nữ 14/10/1993 TP. Hồ Chí Minh 11TDDK01 6.3 5.7 6 Trung bình khá

4 3111001643 H' Ăng Dar Niê Nữ 27/11/1990 Tỉnh Đắk Lắk 11TDDK01 6.5 5.8 6.2 Trung bình khá

5 3111002110 Nguyễn Thị Kiều Thanh Nữ 12/01/1993 Tỉnh Vĩnh Long  11TDDK01 6.5 5.7 6.1 Trung bình khá

6 3111001587 Đỗ Phi Yến Nữ 05/02/1992 Tỉnh Lâm Đồng  11TDDK01 6.3 6.7 6.5 Trung bình khá
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7 3111004268 Đinh Thị Nhàn Nữ 08/10/1990 Tỉnh Đăk Nông 11TDDK02 6.5 5.8 6.2 Trung bình khá

8 3111005058 Huỳnh Nguyên Hồng Nhung Nữ 22/05/1992 TP. Hồ Chí Minh 11TDDK02 6.3 5.5 5.9 Trung bình

9 3111001174 Nguyễn Hoàng Quỳnh An Nữ 01/09/1991 Tỉnh Bình Thuận  11TTCK01 6.2 5.8 6 Trung bình 05/08/2014 R
10 3111003568 Nguyễn Thị Ngọc Cánh Nữ 12/04/1990 Tỉnh Đồng Tháp  11TTCK01 6.6 6.7 6.7 Trung bình khá

11 3111005203 Nguyễn Thị Kim Cúc Nữ 25/08/1986 Tỉnh Đồng Tháp  11TTCK01 6.3 6.3 6.3 Trung bình

12 3111001453 Nguyễn Văn Lượm Em Nam 02/11/1991 Tỉnh Bến Tre  11TXDK01 5.8 7.5 6.7 Trung bình

13 3111005471 Nguyễn Văn Minh Nam 22/12/1990 Tỉnh Hải  Dương 11TXDK01 7 8.2 7.6 Trung bình

14 3111005708 Đỗ Nguyễn Hoài Bảo Nam 20/02/1984 TP. Hồ Chí Minh 11TYSP01 6.8 6 6.4 Trung bình khá

15 3111005704 Phạm Thị Lệ Dung Nữ 10/11/1993 Tỉnh Nghệ An  11TYSP01 7.1 6 6.6 Trung bình khá

16 3111005703 Nguyễn Trúc Hương Giang Nữ 24/03/1982 TP. Hồ Chí Minh 11TYSP01 7 6.7 6.9 Trung bình khá

17 3111005698 Lê Thị Ngọc Hân Nữ 04/06/1988 Tỉnh Bạc Liêu 11TYSP01 7.2 7 7.2 Khá

18 3111005712 Nguyễn Minh Hùng Nam 13/06/1987 Tỉnh Tiền Giang  11TYSP01 7 7 7 Khá

19 3111005695 Phùng Lê Huế Hương Nữ 27/08/1984 Tỉnh Bến Tre  11TYSP01 8.4 8.3 8.4 Giỏi19

20 3111005689 Dương Ngọc Hường Nam 06/03/1976 Thành phố Hà Nội 11TYSP01 7.2 7.5 7.4 Khá

21 3111005738 Mai Thị Là Nữ 14/06/1993 Tỉnh Kiên Giang  11TYSP01 7.2 7 7.1 Khá
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22 3111005718 Đồng Thị Mỹ Linh Nữ 05/05/1992 TP. Hồ Chí Minh 11TYSP01 6.6 6.5 6.6 Trung bình khá

23 3111005722 Lê Thị Mỹ Linh Nữ 15/03/1985 Tỉnh Ninh Thuận  11TYSP01 6.9 8.2 7.6 Khá

24 3111005684 Lã Thành Long Nam 25/05/1991 Tỉnh Đồng Nai  11TYSP01 6.8 6.8 6.8 Trung bình khá

25 3111005733 Huỳnh Thị Hoàng Mai Nữ 01/01/1986 Tỉnh Cà Mau 11TYSP01 6.7 7.7 7.2 Khá

26 3111005729 Trần Thị Duy Ngân Nữ 05/08/1991 TP. Hồ Chí Minh 11TYSP01 7 5.8 6.4 Trung bình khá

27 3111005697 Đặng Thị Bích Ngọc Nữ 14/10/1982 TP. Hồ Chí Minh 11TYSP01 7.2 7 7.1 Khá

28 3111005690 Lê Thị Nụ Nữ 29/10/1983 Thành phố Hà Nội 11TYSP01 8 8.3 8.2 Giỏi

29 3111005740 Thái Thị Ngọc Nữ Nữ 23/04/1979 TP. Hồ Chí Minh 11TYSP01 7.2 7.2 7.2 Khá

30 3111005721 Võ Thanh Phương Nam 11/05/1983 Tỉnh Vĩnh Long  11TYSP01 7 7.3 7.2 Khá

31 3111005732 Nguyễn Hồng Quân Nam 16/11/1992 Tỉnh An Giang  11TYSP01 7.1 6.3 6.7 Trung bình khá

32 3111005707 Đặng Nguyễn Thanh Sang Nam 13/09/1992 TP. Hồ Chí Minh 11TYSP01 7.2 6.5 6.9 Trung bình khá

33 3111005696 Nguyễn Hoàng Tấn Nam 20/01/1988 Tỉnh Bến Tre  11TYSP01 8 8 8 Giỏi33 3111005696 Nguyễn Hoàng Tấn Nam 20/01/1988 Tỉnh Bến Tre  11TYSP01 8 8 8 Giỏi

34 3111005715 Nguyễn Hồng Thái Nam 13/10/1985 Tỉnh Vĩnh Phúc 11TYSP01 7.3 7.2 7.3 Khá

35 3111005700 Nguyễn Văn Thái Nam 10/03/1980 Tỉnh Nam Định 11TYSP01 7.7 8 7.9 Khá

36 3111005723 Đặng Thị Thanh Nữ 16/08/1993 Tỉnh Ninh Bình 11TYSP01 6.8 6 6.4 Trung bình khá

37 3111005709 Ngô Phương Thanh Nam 25/12/1991 Tỉnh An Giang  11TYSP01 7.2 6.5 6.9 Trung bình khá

38 3111005728 Lý Thanh Tịnh Nam 05/10/1981 TP. Hồ Chí Minh 11TYSP01 7.2 7.7 7.5 Khá

39 3111005699 Phạm Quốc Tuấn Nam 25/11/1966 TP. Hồ Chí Minh 11TYSP01 7.6 8.8 8.2 Giỏi

40 3111005730 Nguyễn Thanh Tùng Nam 03/04/1987 Tỉnh Vĩnh Long  11TYSP01 7.4 6 6.7 Trung bình khá

41 3111005701 Nguyễn Thanh Tuyền Nữ 17/08/1991 Tỉnh Bình Thuận  11TYSP01 7.4 8.2 7.8 Khá

42 3111005739 Huỳnh Đỗ Tường Vi Nữ 27/03/1990 Tỉnh Kiên Giang  11TYSP01 7.3 7.3 7.3 Khá

43 3111005710 Nguyễn Minh Vũ Nam 09/09/1991 Tỉnh An Giang  11TYSP01 7 6.7 6.9 Trung bình khá
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